
TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ KHÁNH HÒA 

LỚP STT MÃ HSSV HỌ VÀ TÊN NGÀY SINH MÔN THI SỐ TC GHI CHÚ

1 C19303015 Phạm Thị Thu Sương 08/10/1990

2 C19303019 Lê Thị Bích Thủy 03/01/1981

3 C19303022 Lê Thị Đài Trang 09/02/1992

4 C19303011 Lê Thị Kim Trúc 24/11/1993 Bào chế I 3

5 C19303007 Trần Thị Thanh Lan 23/8/1994

6 C19303011 Nguyễn Lê Bảo Ngân 31/5/1996

7 C19303015 Phạm Thị Thu Sương 08/10/1990

8 C19303023 Ngô Thị Trắng 30/01/1994 Dược liệu 3

9 C19303007 Trần Thị Thanh Lan 23/8/1994

10 C19303011 Nguyễn Lê Bảo Ngân 31/5/1996

11 C19303022 Lê Thị Đài Trang 09/02/1992

12 C19303017 Tống Thị Kim Thanh 04/02/1988 Hóa dược - Dược lý I 3

13 C19303028 Võ Hoàng Duy 24/8/1994

14 C19303034 Nguyễn Kiều Mỹ Huyền 25/6/1995

15 C19303047 Phạm Nguyễn Ngọc Trâm 19/9/1994

16 C19303052 Lương Công Vạn 15/4/1971

17 C19303046 Kiều Diễm Thùy Trang 24/3/1986

18 C19303048 Phạm Thị Ngọc Trâm 07/7/1986

19 C19303052 Lương Công Vạn 15/4/1971

20 C19303039 Đào Thị Mỹ Linh 22/02/1993 Bào chế II 3

21 C19303026 Mai Phương Anh 21/5/1999

22 C19303028 Võ Hoàng Duy 24/8/1994

23 C19303034 Nguyễn Kiều Mỹ Huyền 25/6/1995

24 C19303040 Nguyễn Thị Trà My 13/10/1991

25 C19303043 Phan Thị Ý Như 10/6/1992

26 C19303047 Phạm Nguyễn Ngọc Trâm 07/7/1986

27 C19303050 Huỳnh Tấn Trung 30/01/1982

28 C19303052 Lương Công Vạn 15/4/1971

29 C19303053 Hồ Thị Thảo Vy 28/12/1997

30 C19303034 Nguyễn Kiều Mỹ Huyền 25/6/1995

31 C19303046 Kiều Diễm Thùy Trang 24/3/1986

32 C19303047 Phạm Nguyễn Ngọc Trâm 07/7/1986

33 C19303048 Phạm Thị Ngọc Trâm 07/7/1986

34 C19303052 Lương Công Vạn 15/4/1971
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35 C19303026 Mai Phương Anh 21/5/1999

36 C19303040 Nguyễn Thị Trà My 13/10/1991

37 C19303043 Phan Thị Ý Như 10/6/1992

38 C19303050 Huỳnh Tấn Trung 30/01/1982

39 C19303052 Lương Công Vạn 15/4/1971

40 C19303054 Phạm Thị Thanh Yến 20/02/1982

41 C19303052 Lương Công Vạn 15/4/1971 Hóa dược - Dược lý I 3
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